[bookmark: _Hlk141010367][bookmark: _Toc112459478]CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc112459479]CHỦ ĐỀ 1: KHÁI QUÁT VỀ MÔN VẬT LÍ
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. Đối tượng, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu vật lý
1. Đối tượng nghiên cứu gồm: …………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………...
2. Mục tiêu của vật lý là: ……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………...
 Trang 2

·  Cấp độ vi mô là ……………………… …………………………………………
[image: A picture containing screenshot, infrastructure, road, text

Description automatically generated]
· Cấp độ vĩ mô là ……………………... ………………………………………...
[image: A picture containing screenshot, infrastructure, road, text

Description automatically generated]

Mục tiêu học tập môn Vật lí: Giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực vật lí với các biểu hiện chính:
· [image: A black and white dart board with an arrow

Description automatically generated with low confidence]………………………………………………………………………
· ………………………………………………………………………
· ………………………………………………………………………
[image: ]Tuy nhiên, việc ứng dụng các thành tựu của vật lý vào công nghệ không chỉ mang lại lợi ích cho nhân loại mà còn có thể làm ô nhiễm môi trường sống, hủy hoại hệ sinh thái,… nếu không sử dụng đúng phương pháp, đúng mục đích. 
3. Phương pháp nghiên cứu vật lý:
· Phương pháp thực nghiệm: …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………... 
· Phương pháp lý thuyết: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
→ Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp thực nghiệm mang tính quyết định.
Sơ đồ hóa quá trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí
[image: ]
II. Ảnh hưởng của vật lý đến một số lĩnh vực trong đời sống và kỹ thuật
[image: A picture containing text, circle, cartoon

Description automatically generated]
PHẦN 2: CÂU HỎI CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Em hãy nêu nhận định về vai trò của thí nghiệm trong phương pháp thực nghiệm và xác định điểm cốt lõi của phương pháp lí thuyết.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống:
	
	thí nghiệm
	vĩ mô
	năng lực
	lí thuyết

	Từ khóa:
	suy luận
	vật chất
	thực nghiệm
	sự vận động

	
	vi mô
	quyết định
	năng lượng
	toán học


a. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm: các dạng vận động của ................................. và ....................................................
b. Mục tiêu của Vật lí là khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối ........................... của vật chất và năng lượng cũng như tương tác giữa chúng ở mọi cấp độ: ......................, .................................
c. Mục tiêu học tập môn Vật lí: Giúp học sinh hình thành, phát triển ............................ vật lí.
d. Phương pháp thực nghiệm dùng ............................... để phát hiện kết quả mới giúp kiểm chứng, hoàn thiện, bổ sung hay bác bỏ giả thuyết nào đó. Kết quả mới này cần được giải thích bằng ............................. đã biết hoặc một lí thuyết mới.
e. Phương pháp lí thuyết sử dụng ngôn ngữ ...................... và ...................... lý thuyết để phát hiện một kết quả mới. Kết quả mới này cần được kiểm chứng bằng ...........................
f. Hai phương pháp thực nghiệm và lí thuyết hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp thực nghiệm mang tính ……………………... 
Câu 2: Sắp xếp các bước tiến hành quá trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí:
(1) Phân tích số liệu.
(2) Quan sát, xác định đối tượng cần nghiên cứu.
(3) Thiết kế, xây dựng mô hình kiểm chứng giả thuyết.
(4) Đề xuất giả thuyết nghiên cứu.
(5) Rút ra kết luận.
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5				B. 2 – 1 – 5 – 4 – 3
C. 2 – 4 – 3 – 1 – 5 				D. 5 – 4 – 2 – 1 – 3 
Câu 3: Ghép các ứng dụng vật lí ở cột bên phải với các lĩnh vực nghề nghiệp trong cuộc sống tương ứng ở cột bên trái (một lĩnh vực nghề nghiệp có thể có nhiều ứng dụng vật lí liên quan).
[image: A screenshot of a chat

Description automatically generated with medium confidence]
PHẦN 4: CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO
[image: ]Câu 1: Khi chiếu ánh sáng đến gương, ta quan sát thấy ánh sáng bị gương hắt trở lại môi trường cũ. Thực hiện những khảo sát chi tiết, ta có thể rút ra kết luận về nội dung định luật phản xạ ánh sáng như sau:
- Khi ánh sáng bị phản xạ, tia sáng phản xạ sẽ nằm trong mặt phẳng chứa tia sáng tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới.
- Góc phản xạ sẽ bằng góc tới.
Hãy xác định đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu trong khảo sát trên.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
[image: ]Câu 2: Ở những nơi nhiệt độ thấp (dưới 0°C), người ta nhận thấy rằng khi vung cùng một lượng nước nhất định ra không khí thì nước nóng sẽ nhanh đông đặc hơn so với nước lạnh. Em hãy xây dựng tiến trình tìm hiểu hiện tượng trên, mô tả cụ thể các bước cần thực hiện. 
 
[bookmark: _Hlk112455340]……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM ( BÀI TẬP VỀ NHÀ )
Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là gì?
A. Chuyển động của các loại phương tiện giao thông
B. Năng lượng điện và ứng dụng của năng lượng điện vào đời sống
C. Các ngôi sao và các hành tinh
D. Các loại vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng.
Câu 2. Mục tiêu của vật lí là
A. Tìm quy luật về sự chuyển động của các hành tinh
B. Khám phá sự vận động của con người.
C. Tìm quy luật chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng. 
D. Tìm ra cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.
Câu 3. Phương pháp nghiên cứu của vật lí là
A. phương pháp thực nghiệm, mọi lĩnh vực của vật lí chỉ cần dùng phương pháp thực nghiệm để nghiên cứu.
B. phương pháp lí thuyết, mọi lĩnh vực của vật lí chỉ cần dùng phương pháp lí thuyết để nghiên cứu.
C. cả phương pháp lí thuyết và phương pháp thực nghiệm, hai phương pháp có tính bổ trợ cho nhau, trong đó phương pháp thực nghiệm có tính quyết định. 
D. cả phương pháp lí thuyết và phương pháp thực nghiệm, hai phương pháp có tính bổ trợ cho nhau, trong đó phương pháp lí thuyết có tính quyết định. 
Câu 4: Các hiện tượng nào sau đây có liên quan đến phương pháp lí thuyết:
A. Tính toán quỹ đạo chuyển động của Thiên vương tinh dựa vào toán học.
B. Thả rơi 1 vật từ trên cao xuống.
C. Kiểm tra sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy hoặc bay hơi của một chất.
D. Ném một quả bóng lên cao.
Câu 5: Các hiện tượng nào sau đây có liên quan đến phương pháp thực nghiệm:
A. Ô tô khi chạy đường dài có thể xem ô tô như là một chất điểm.
B. Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất.
C. Kiểm tra sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy hoặc bay hơi của một chất.
D. Tính toán quỹ đạo chuyển động của Thiên vương tinh dựa vào toán học.
Câu 6: Kết luận sai về ảnh hưởng của vật lí đến một số lĩnh vực trong đời sống và kĩ thuật
A. Vật lí đem lại cho con người những lợi ích tuyệt vời và không gây ra một ảnh hưởng xấu nào.
B. Vật lí ảnh hưởng mạnh mẽ và có tác động làm thay đổi mọi lĩnh vực hoạt động của con người.
C. Kiến thức vật lí trong các phân ngành được áp dụng kết hợp để tạo ra kết quả tối ưu.
D. Vật lí là cơ sở của khoa học tự nhiên và công nghệ.
[bookmark: _Hlk139249468]Câu 7. Hoạt động nào sau đây là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Trồng hoa trong nhà kính.
B. Tìm vaccine phòng chống virus trong phòng thí nghiệm.
C. Sản xuất muối ăn từ nước biển.
D. Vận hành nhà máy thủy điện để sản xuất điện.
Câu 8. Việc lắp ráp pin cho nhà máy điện mặt trời thể hiện vai trò nào sau đây?
A. Chăm sóc đời đống con người.
B. Ứng dụng công nghệ vào đời sống, sản xuất.
C. Nâng cao hiểu biết của con người về tự nhiên.
D. Nghiên cứu khoa học











[bookmark: _Toc112459480]CHỦ ĐỀ 2: VẤN ĐỀ AN TOÀN TRONG VẬT LÍ
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. An toàn khi làm việc với phóng xạ
Ngày nay, các chất phóng xạ được sử dụng rất rộng rãi trong đời sống:
	[image: A picture containing medical equipment, medical, healthcare, hospital

Description automatically generated]
	[image: A picture containing clothing, person, indoor, wall

Description automatically generated]

	Sử dụng trong y học để chuẩn đoán hình ảnh và điều trị ung thư.
	Sử dụng trong nông nghiệp để tạo đột biến cải thiện giống cây trồng.

	[image: A picture containing blue-collar worker, clothing, hard hat, helmet

Description automatically generated]
	[image: A picture containing ground, clothing, person, outdoor

Description automatically generated]

	Sử dụng trong công nghiệp để phát hiện các khiếm khuyết trong vật liệu.
	Sử dụng trong khảo cổ để xác định tuổi cổ vật.


Để hạn chế rủi ro và nguy hiểm do phóng xạ, chúng ta phải đảm bảo các quy tắc an toàn
	[image: A picture containing clock, wall clock, alarm clock, time

Description automatically generated]
	[image: A picture containing cartoon, LEGO, clipart

Description automatically generated]
	[image: A cartoon of a person standing next to a wall

Description automatically generated with low confidence]

	…………………………
	……………………………
	……………………………


II. An toàn trong phòng thí nghiệm
· Quan sát hình 2.2 và chỉ ra những điểm không an toàn khi làm  việc trong phòng thí nghiệm:
[image: A picture containing clothing, table, cartoon, games

Description automatically generated]..………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
Để đảm bảo an toàn trong việc tiến hành các hoạt động học trong phòng thí nghiệm, chúng ta cần phải: 

[image: A picture containing text, screenshot, font, document

Description automatically generated]
PHẦN 2: CÂU HỎI CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Em hãy thiết kế bảng hướng dẫn các quy tắc an toàn tại phòng thí nghiệm vật lí. (Có thể thiết kế trên ppt/ canva)
PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Trong các hoạt động dưới đây, những hoạt động nào tuân thủ nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện?
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]A. Bọc kĩ các dây dẫn điện bằng vật liệu cách điện.
B. Kiểm tra mạch có điện bằng bút thử điện.
[bookmark: bookmark42]C. Sửa chữa điện khi chưa ngắt nguồn điện.
[bookmark: bookmark43]D. Chạm tay trực tiếp vào ổ điện, dây điện trần hoặc dây dẫn điện bị hở.
[bookmark: bookmark44]E. Thường xuyên kiểm tra tình trạng hệ thống đường điện và các đồ dùng điện.
F. Đến gần nhưng không tiếp xức với các máy biến thế và lưới điện cao áp.
Câu 2: Trong các hoạt động dưới đây, những hoạt động nào tuân thủ nguyên tắc an toàn khi làm việc với các nguồn phóng xạ?
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]A. Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, mũ, găng tay, áo chì,...
B. Ăn uống, trang điểm trong phòng làm việc có chứa chất phóng xạ.
[bookmark: bookmark48]C. Tẩy xạ khi bị nhiễm bẩn phóng xạ theo quy định.
[bookmark: bookmark49]D. Đổ rác thải phóng xạ tại các khu tập trung rác thải sinh hoạt.
E. Kiểm tra sức khỏe định kì.
Câu 3: Chọn từ/cụm từ thích hợp trong bảng dưới đây để điền vào các chỗ trống.
	Từ khóa:
	biển báo
	thiết bị y tế
	nhân viên phòng thí nghiệm

	
	quan tâm
	thiết bị bảo hộ cá nhân
	


[bookmark: bookmark50]Trong phòng thí nghiệm ở trường học, những rủi ro và nguy hiểm phải được cảnh báo rõ ràng bởi các (1) ...................................................................... Học sinh cần chú ý sự nhắc nhờ của (2) ......................................................................  và giáo viên về các quy định an toàn. Ngoài ra, các (3) ...................................................................... cần phải được trang bị đầy đủ.
Câu 4: Quan sát Hình 2.3, nêu ý nghĩa của mỗi biển báo cảnh báo và công dụng của mỗi trang thiết bị bảo hộ trong phòng thí nghiệm.
[image: ]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 4: CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 1: Tìm hiểu và trình bày những quy tắc an toàn đối với nhân viên làm việc liên quan đến phóng xạ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
[image: ]Câu 2: Trạm không gian quốc tế ISS có độ cao khoảng 400km, trong khi bầu khí quyển có bề dày hơn 100 km. Trong trạm không gian có tình trạng mất trọng lượng, mọi vật tự do sẽ lơ lửng. Hãy tìm hiểu các bất thường và hiểm nguy mà các nhà du hành làm việc lâu dài ở trong trạm có thể gặp.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM ( BÀI TẬP VỀ NHÀ )
Câu 1: Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào đảm bảo an toàn và những hoạt động nào gây nguy hiểm khi vào phòng thí nghiệm.
1. Mặc áo blouse, mang bao tay, kính bảo hộ trước khi vào phòng thí nghiệm.
2. Nhờ giáo viên kiểm tra mạch điện trước khi bật nguồn.
3. Dùng tay ướt cắm điện vào nguồn điện.
4. Mang đồ ăn, thức uống vào phòng thí nghiệm.
5. Thực hiện thí nghiệm nhanh và mạnh.
6. Bỏ chất thải thí nghiệm vào đúng nơi quy định.
7. Chạy nhảy, vui đùa trong phòng thí nghiệm.
8. Rửa sạch da khi tiếp xúc với hóa chất.
9. Tự ý đem đồ thí nghiệm mang về nhà luyện tập.
10. Buộc tóc gọn gàng, tránh để tóc tiếp xúc với hóa chất và dụng cụ thí nghiệm.

	
	
			
Câu 2: Cho các biển báo ở Hình 2.1, hãy sắp xếp các biển này theo từng loại (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển thông báo) và cho biết ý nghĩa của từng biển báo. 
[image: A picture containing traffic sign, sign, font

Description automatically generated]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[image: ]…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Trong quá trình thực hành tại phòng thí nghiệm, một bạn học sinh vô tình làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân và làm thuỷ ngân đổ ra ngoài như hình. Em hãy giúp bạn học sinh đó đưa ra cách xử lí thuỷ ngân đổ ra ngoài đúng cách để đảm bảo an toàn.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _Toc112459481]CHỦ ĐỀ 3: ĐƠN VỊ VÀ SAI SỐ TRONG VẬT LÍ
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. Đơn vị và thứ nguyên trong vật lý
1. Hệ đơn vị đo lường quốc tế (SI) được 	………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
[image: Lý thuyết Vật Lí 10 Chân trời sáng tạo Bài 3: Đơn vị và sai số trong vật lí] [image: Lý thuyết Vật Lí 10 Chân trời sáng tạo Bài 3: Đơn vị và sai số trong vật lí]
Ngoài 7 đơn vị cơ bản, những đơn vị còn lại được gọi là đơn vị dẫn xuất. Mọi đơn vị dẫn xuất đều có thể phân tích thành các đơn vị cơ bản dựa vào mối liên hệ giữa các đại lượng tương ứng.
2. Thứ nguyên là ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
	Đại lượng
cơ bản
	[Chiều dài]
	[Khối lượng]
	[Thời gian]
	[Cường độ dòng điện]
	[Nhiệt độ]

	Thứ nguyên
	L
	M
	T
	I
	K


Một đại lượng vật lí có thể biểu diễn bằng nhiều đơn vị khác nhau nhưng chỉ có một thứ nguyên duy nhất. Một số đại lượng vật lí có thể có cùng thứ nguyên.
[image: ]Lưu ý: Trong các biểu thức vật lí:
- Các số hạng trong phép cộng (hoặc trừ) phải có cùng thứ nguyên.
- Hai vế của một biểu thức vật lí phải có cùng thứ nguyên.
II. Sai số phép đo và cách hạn chế
1. Các phép đo trong vật lí
- Phép đo trong đại lượng vật lí là …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………...
- Phép đo trực tiếp: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
- Phép đo gián tiếp: 	……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
2. Các loại sai số của phép đo
	
	Sai số hệ thống
	Sai số ngẫu nhiên

	Định nghĩa
	[image: ] [image: ]
Là sai số có tính quy luật và được lặp lại ở các lần đo. Sai số hệ thống làm cho giá trị đo tăng hoặc giảm một lượng nhất định so với giá trị thực. Sai số hệ thống thường xuất phát từ dụng cụ đo.
	[image: ]
Là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài. Sai số này thường có nguyên nhân không rõ ràng dẫn đến sự phân tán các kết quả đo xung quanh của một giá trị trung bình.

	Cách hạn chế
	Hiệu chỉnh dụng cụ trước khi đo, lựa chọn dụng cụ đo phù hợp, thao tác đo đúng cách.
	Thực hiện phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình để hạn chế sự phân tán của số liệu đo.



c. Cách biểu diễn sai số của phép đo
Bước 1: Giá trị trung bình  của đại lượng cần đo khi tiến hành phép đo nhiều lần.
	[bookmark: _Hlk139230455]



Bước 2: Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo :
	



 Sai số tuyệt đối trung bình  của n  lần đo được xác định bằng công thức:
	



 → Sai số tuyệt đối  của phép đo cho biết phạm vi biến thiên của giá trị đo được và bằng tổng của sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ.
	



Bước 3: Giá trị x của một đại lượng vật lí được ghi dưới dạng 
	



Bước 4: Sai số tương đối  cho biết mức độ chính xác của phép đo và được xác định bằng tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng cần đo theo công thức:
	



· Lưu ý:
· Quy ước viết giá trị: Sai số tuyệt đối  thường được viết đến một hoặc hai chữ số có nghĩa. Còn giá trị trung bình được viết đến bậc thập phân tương ứng.
Ví dụ: s = 1,52723 m; s = 0,002 m thì s = (1,527  0,002) m
· Nguyên tắc đếm chữ số có nghĩa (CSCN): 
Nguyên tắc 1: Tất cả các số khác 0 là chữ số có nghĩa.
Ví dụ: 1,12 có 3 chữ số có nghĩa;
299792459 có 9 chữ số có nghĩa.
Nguyên tắc 2: Các số 0 ở giữa các số khác 0 là các số có nghĩa.
Ví dụ: 1001 có 4 chữ số có nghĩa;
1,03 có 3 chữ số có nghĩa.
Nguyên tắc 3: Các số 0 ở cuối của số thập phân là các số có nghĩa.
Ví dụ: 1,30 có 3 chữ số có nghĩa;
Nguyên tắc 4: Các số 0 ở đầu là các số không có nghĩa.
Ví dụ: 0,13 có 2 chữ số có nghĩa;
0,0005 có 1 chữ số có nghĩa.
PHẦN 2: CÂU HỎI CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Hãy kể tên và kí hiệu thứ nguyên của một số đại lượng cơ bản
Câu 2: Vật lí có bao nhiêu phép đo cơ bản? Kể tên và trình bày khái niệm của phép đo.
Câu 3: Theo nguyên nhân gây sai số thì sai số của phép đo được chia thành mấy loại? Hãy phân biệt các loại sai số đó.
PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Chọn đáp án có từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành bảng sau:
	Đơn vị
	Kí hiệu
	Đại lượng

	kelvin
	(1)
	(2)

	ampe
	A
	(3)

	candela
	cd
	(4)


[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]A. (1) K; (2) Khối lượng; (3) Cường độ dòng điện; (4) Lượng chất.
B. (1) K; (2) Nhiệt độ; (3) Cường độ dòng điện; (4) Cường độ ánh sáng.
C. (1) K; (2) Nhiệt độ; (3) Cường độ dòng điện; (4) Lượng chất.
D. (1) K; (2) Khối lượng; (3) Cường độ dòng điện; (4) Cường độ ánh sáng.
Câu 2: Đơn vị nào sau đây không thuộc thứ nguyên L [Chiều dài]?
A. Dặm. 		B. Hải lí. 		C. Năm ánh sáng.		D. Năm.
Câu 3: Chọn đáp án có từ/cụm từ thích hợp đề hoàn thành các câu sau:
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]- Các số hạng trong phép cộng (hoặc trừ) phải có cùng (1)… và nên chuyển về cùng (2)....
- (3)... của một biểu thức vật lí phải có cùng thử nguyên.
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]A. (1) đơn vị; (2) thứ nguyên; (3) Đại lượng.
B. (1) thứ nguyên; (2) đại lượng; (3) Hai vế.
C. (1) đơn VỊ; (2) đại lượng; (3) Hai vế.
D. (1) thứ nguyên; (2) đơn vị; (3) Hai vế.
Câu 4: Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo trực tiếp?
(1) Dùng thước đo chiều cao.
(2) Dùng cân đo cân nặng.
(3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước.
(4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe.
A.(l),(2).	B. (1), (2), (4).	C. (2), (3), (4).	D. (2), (4).
Câu 5: Đáp án nào sau đây gồm có một đơn vị cơ bản và một đơn vị dẫn xuất?
A. Mét, kilôgam.	    B. Niutơn, mol.          C. Paxcan, jun.          D. Candela, kenvin.
Câu 6: Giá trị nào sau đây có 2 chữ số có nghĩa (CSCN)?
A. 201 m. 		B. 0,02 m. 		C. 20 m.	 	D. 210 m.
Câu 7: Một bánh xe có bán kính là R = 10,0 ± 0,5 cm. Sai số tương đối của chu vi bánh xe là:
A. 0,05%. 		B. 5%.			C. 10%. 		D. 25%.
Câu 8: Bảng dưới đây thể hiện kết quả đo khối lượng của một túi trái cây bằng cân đồng hồ. Em hãy xác định sai số tuyệt đối, sai số tương đối và biểu diễn kết quả phép đo có kèm theo sai số. Biết sai số của dụng cụ là 0,1kg.
	Lần đo
	m (kg)
	m (kg)

	1
	4,2
	-

	2
	4,4
	-

	3
	4,4
	-

	4
	4,2
	-

	Trung bình
	?
	?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 4: CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 1: Phân tích thứ nguyên của khối lượng riêng ρ theo thứ nguyên của các đại lượng cơ bản. Từ đó cho biết đơn vị của ρ trong hệ SI.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Lực cản không khí tác dụng lên vật phụ thuộc vào vận tốc chuyển động của vật theo công thức F = -k.v2 . Biết thứ nguyên của lực là M.L.T-2. Xác định thứ nguyên và đơn vị của k trong hệ SI.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM ( BÀI TẬP VỀ NHÀ )
Câu 1: Trong hệ đơn vị đo lường quốc tế (SI), đơn vị đo độ dài là:
A. kilômét (km)	    B. mét (m)		  C. centimét (cm)	      D. milimét (mm)
Câu 2: Trong hệ đơn vị đo lường quốc tế (SI), đơn vị nào là đơn vị dẫn xuất:
A. mét (m)	               B. giây (s)		  C. mol (mol)	      D. Vôn (V)
Câu 3:  Chọn đáp án đúng. Thứ nguyên của vận tốc là:
A. L.T−1		    B. L.T−2		  C. L.T		      D. L/T
Câu 4: Chọn phát biểu sai?
A. Phép đo trực tiếp là phép so sánh trực tiếp qua dụng cụ đo.
B. Các đại lượng vật lí luôn có thể đo trực tiếp.
C. Phép đo gián tiếp là phép đo thông qua từ hai phép đo trực tiếp trở lên.
D. Phép đo gián tiếp thông qua một công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp.
Câu 5: Sai số nào có thể loại trừ trước khi đo?
A. Sai số hệ thống.				B. Sai số ngẫu nhiên.
C. Sai số dụng cụ.				D. Sai số tuyệt đối.
Câu 6: Giá trị nào sau đây có 4 chữ số có nghĩa (CSCN)?
A. 13,1		B. 13,1000		C. 0,00130		D. 13,10
Câu 7: Bảng 3P.1 thể hiện kết quả đo đường kính của một viên bi thép bằng thước kẹp có sai số dụng cụ là 0,02 mm. Tính sai số tuyệt đối, sai số tương đối và biểu diễn kết quả phép đo có kèm theo sai số.
	Lần đo
	d (mm)
	d (mm)

	1
	6,32
	-

	2
	6,32
	-

	3
	6,32
	-

	4
	6,32
	-

	5
	6,34
	-

	6
	6,34
	-

	7
	6,32
	-

	8
	6,34
	-

	9
	6,32
	-

	Trung bình
	?
	?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
CHƯƠNG II: MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG.
CHỦ ĐỀ 4: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. Một số khái niệm cơ bản
1. Chuyển động cơ: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
2. Chất điểm: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………...
3. Quỹ đạo: ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………...
4. Cách xác định vị trí của một chất điểm:
+ Chọn 1 vật làm mốc O.
+ Chọn hệ tọa độ gắn với O.
→ Vị trí của vật là tọa độ của vật trong hệ tọa độ trên.
	Hệ tọa độ 1 trục (sử dụng khi vật chuyển động thẳng)
	Hệ tọa độ 2 trục (sử dụng khi vật chuyển động trong mặt phẳng

	[image: ]
	[image: ]

	Tọa độ của vật ở vị trí M: 
	Tọa độ của vật ở vị trí M:  và y


5. Cách xác định thời điểm:
+ Dùng đồng hồ
[image: ]+ Chọn một gốc thời gian gắn với đồng hồ trên.
→ Thời điểm vật có tọa độ x là khoảng thời gian tính từ gốc thời gian đến khi vật có tọa độ x.
* Lưu ý phân biệt thời điểm và thời gian:
…………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………...
6. Hệ quy chiếu:
	


II. Tốc độ
1. Tốc độ trung bình
- Là đại lượng đặc trưng …………………………………………………………………. 
- Tốc độ trung bình (kí hiệu ……) được xác định bằng ………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	


Đơn vị: …………………… 		→ Đổi đơn vị: 1m/s= ……………… km/h
[image: ]2. Tốc độ tức thời 
……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
III. Vận tốc
1. Độ dịch chuyển
[image: A car with a red line

Description automatically generated]
Độ dịch chuyển được xác định bằng ……………………………………………… …………………………………………………………………………………….
	


[image: Quan sát Hình 4.4 và đọc hai tình huống để xác định quãng đường đi được và chiều chuyển động của hai xe trong Hình 4.4a (ảnh 1)]
Hãy xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển của hai xe trong hình 4.4a và vận động viên trong hình 4.4b. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Lưu ý:
- Độ dịch chuyển là một đại lượng vector () có:
+ Gốc: …………………………………………………………………………………..
+ Hướng: ……………………………………………………………………………….
+ Độ lớn: ………………………………………………………………………………..
- Độ dịch chuyển có thể nhận giá trị …………………………………. Trong khi quãng đường đi được là một đại lượng ………………………… 
2. Vận tốc
a) Vận tốc trung bình
- Là đại lượng vector được xác định bằng ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
	


b) Vận tốc tức thời
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...
IV. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian
1. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d – t)
[image: A graph of a function

Description automatically generated]
a) Đồ thị (d - t) của chuyển động thẳng đều là đường thẳng qua gốc tọa độ.
b) Đồ thị (d – t) của chuyển động thẳng nhanh dần là đường cong qua gốc tọa độ.
2. Xác định vận tốc từ độ dốc của đồ thị (d – t)
[image: A diagram of a function

Description automatically generated]
- Vận tốc tức thời của vật tại một thời điểm được xác định bởi độ dốc của tiếp tuyến với đồ thị (d – t) tại thời điểm đang xét.
- Tốc độ tức thời tại một thời điểm chính là độ lớn của độ dốc tiếp tuyến của đồ thị (d – t) tại điểm đó.
PHẦN 2: CÂU HỎI CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho:
A. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.
B. sự thay đổi hướng của chuyển động.
C. khả năng duy trì chuyển động của vật.
D. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.
Câu 2: Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng
A. đi qua gốc tọa độ.		B. song song với trục hoành.
C. bất kì.				D. song song với trục tung.
Câu 3: Chọn phát biểu đúng.
A. Vectơ độ dịch chuyển thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động.
B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.
C. Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều, độ lớn của vectơ độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được.
D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động nên luôn có giá trị dương
Câu 4: Chỉ ra phát biểu sai
A. Vectơ độ dịch chuyển là một vectơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của vật chuyển động.
B. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của vật.
C. Khi vật đi từ điểm A đến điểm B, sau đó đến điểm C, rồi quay về A thì độ dịch chuyển của vật có độ lớn bằng 0.
D. Độ dịch chuyển có thể có giá trị âm, dương hoặc bằng không.
Câu 5: Chuyển động nào sau đây là chuyển động thẳng nhanh dần?
A. Chuyển động của xe ô tô khi bắt đầu chuyển động.
B. Chuyển động của xe buýt khi vào trạm.
C. Chuyển động của xe máy khi tắc đường.
D. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.
Câu 6: Cho đồ thị dịch chuyển – thời gian của một vật như Hình 4.1. Trong những khoảng thời gian nào, vật chuyển động thẳng đều? 
[image: ]
A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1 và từ t1 đến t2.
B. Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2.
C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t3.
D. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1 và từ t2 đến t3.
PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
[image: ]Câu 1: Trong truyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ, tốc độ nào cho thấy Thỏ được xem là chạy nhanh hơn Rùa? Tuy nhiên, Rùa lại chiến thắng trong cuộc đua này, hãy so sánh tốc độ trung bình của Rùa và Thỏ.
………………………………………………………. ……………………………………………………… 
………………………………………………………
Câu 2: Xét quãng đường AB dài 1000 m với A là vị trí nhà của em và B là vị trí của bưu điện (Hình 4.6). Tiệm tạp hóa nằm tại vị trí C là trung điểm của AB. Nếu chọn nhà em làm gốc tọa độ và chiều dương hướng từ nhà em đến bưu điện. Hãy xác định độ dịch chuyển của em trong các trường hợp:
[image: Xét quãng đường AB dài 1000 m với A là vị trí nhà của em và B là vị trí của bưu điện (Hình 4.6). Tiệm tạp hóa nằm tại vị trí C là trung điểm của (ảnh 1)]
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Một vật chuyển động thẳng có đồ thị (d – t) được mô tả như Hình 4.11. Hãy xác định tốc độ tức thời của vật tại các vị trí A, B và C.
[image: ]
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Câu 4: Một chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa đang chuyển động trên một đoạn đường thẳng có độ dịch chuyển tại các thời điểm khác nhau được cho trong bảng dưới đây.
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a) Hãy vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của xe đồ chơi.
b) Hãy xác định vận tốc và tốc độ tức thời tại các thời điểm 2 s, 4 s, 6 s, 10 s và 16 s.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Hai xe chuyển động ngược chiều nhau trên cùng đoạn đường thẳng với các tốc độ không đổi. Lúc đầu, hai xe ở các vị trí A và B cách nhau 50 km và cùng xuất phát vào lúc 8 giờ 30 phút. Xe xuất phát từ A có tốc độ 60 km/h. Chọn gốc tọa độ và chiều dương tùy ý.
a) Dựa vào định nghĩa của vận tốc, hãy lập hệ thức liên hệ giữa tọa độ và vận tốc của mỗi xe. Khi hai xe gặp nhau, có mối liên hệ nào giữa các tọa độ?
b) Cho biết hai xe gặp nhau lúc 9 giờ. Tìm vận tốc của xe xuất phát từ B.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Hình 4P.1 là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một chất điểm chuyển động trên đường thẳng.
[image: Hình 4P.1 là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một chất điểm chuyển động trên đường thẳng.   Hãy sắp xếp các điểm trên đồ thị (ảnh 1)]
Hãy sắp xếp các điểm trên đồ thị theo thứ tự:
a) Vận tốc tức thời từ âm sang dương.
b) Tốc độ tức thời tăng dần.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 4: BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 1: Đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe 1 và 2 được biểu diễn như Hình 4.2. Hai xe gặp nhau tại vị trí cách vị trí xuất phát của xe 2 một khoảng
[image: A graph of a function

Description automatically generated]
A. 40 km.		B. 30 km.		  C. 35 km. 		          D. 70 km.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[image: Hình 4.8 mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một xe buýt]……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Hình 4.8 mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một xe buýt. Dựa vào đồ thị, hãy mô tả chuyển động của xe. Phác họa vị trí bến xe và các trạm xe buýt trên quỹ đạo của nó.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com
https://www.facebook.com/groups/vnteach/
https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM (BÀI TẬP VỀ NHÀ)
Câu 1: Trên đoạn đường thẳng có các vị trí A là nhà của bạn Nhật, B là trạm xe buýt, C là nhà hàng và D là trường học (Hình 4.4). Hãy xác định độ dịch chuyển của bạn Nhật trong các trường hợp:
a. Bạn Nhật đi từ nhà đến trạm xe buýt.
b. Bạn Nhật đi từ nhà đến trường học.
c. Bạn Nhật đi từ trường học về trạm xe buýt.
[image: Trên đoạn đường thẳng có các vị trí A là nhà của bạn Nhật, B là trạm xe]
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Hình 4.5 mô tả đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe, hãy nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe.
[image: Hình 4.5 mô tả đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe, hãy nêu đặc điểm]






………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[image: ]Câu 3: Hình 4.6 mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một chiếc xe ô tô chạy trên một đường thẳng. Tính vận tốc trung bình của xe. 
………………………………………………..........
………………………………………………..........
………………………………………………..........
………………………………………………..........

Câu 4: Một ô tô chạy từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 40 km/h. Sau đó ô tô quay trở về A với tốc độ 60 km/h. Giả sử ô tô luôn chuyển động thẳng đều.
a. Tính tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường đi và về.
b. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường đi và về.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Một người bắt đầu cho xe máy chạy trên một đoạn đường thẳng: trong 10 giây đầu xe chạy được quãng đường 50 m, trong 10 giây tiếp theo xe chạy được 100 m. Tốc độ trung bình của xe máy trong 20 giây đầu tiên là bao nhiêu?
	
	
	
	
Câu 6: Trong Hình 4.7 có hai băng giấy ghi lại vị trí của vật chuyển động sau những khoảng thời gian bằng nhau. Hãy mô tả chuyển động của vật trong hai trường hợp này
[image: Trong Hình 4.7 có hai băng giấy ghi lại vị trí của vật chuyển động sau]
	
	
	
	
Câu 7: Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời trong thời gian gần 1 năm. Tính tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của Trái Đất khi nó hoàn thành một vòng quanh Mặt Trời. Xem chuyển động này gần đúng là chuyển động tròn và khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời khoảng 1,5.1011m.
	
	
	
	
	
[image: ]Câu 8: Một tàu ngầm sử dụng hệ thống phát sóng âm để đo độ sâu của biển. Hệ thống phát ra các sóng âm và đo thời gian quay trở lại của sóng âm sau khi chúng bị phản xạ tại đáy biển. Tại một vị trí trên mặt biển, thời gian mà hệ thống ghi nhận được là 0,13 s kể từ khi sóng âm được truyền đi. Tính độ sâu mực nước biển. Biết tốc độ truyền sóng âm trong nước khoảng 1 500 m/s.
	
	
	
	
	

CHỦ ĐỀ 5: CHUYỂN ĐỘNG TỔNG HỢP
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. Tính tương đối của chuyển động
[image: ]
- Một vật có thể xem như là đứng yên trong hệ quy chiếu này nhưng lại chuyển động trong hệ quy chiếu khác. Do đó, chuyển động có ………………………………………
- Hệ quy chiếu đứng yên là 	
	
- Hệ quy chiếu chuyển động là 	
II. Độ dịch chuyển tổng hợp – Vận tốc tổng hợp
1. Độ dịch chuyển tổng hợp
[image: ]
	


2. Vận tốc tổng hợp
- Vận tốc tuyệt đối (……………………………………………………………) bằng tổng vận tốc tương đối (…………………………………………………………) và vận tốc kéo theo đối (…………………………………………………………).
Gọi ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	


[image: Diagram

Description automatically generated with low confidence]Trường hợp 1: Các vận tốc cùng phương, cùng chiều: (Thuyền chạy xuôi dòng nước) 
Độ lớn: ……………………………………….
[image: Diagram

Description automatically generated]b. Trường hợp 2: Vận tốc tương đối cùng phương, ngược chiều với vận tốc kéo theo (Thuyền chạy ngược dòng nước)
Độ lớn: …………………………………………
PHẦN 2: CÂU HỎI CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?
(1) Chuyển động có tính chất tương đối.
(2) Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc được quy ước là đứng yên.
(3) Độ lớn của vận tốc tuyệt đối luôn lớn hơn tổng độ lớn của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.
(4) Độ lớn của vận tốc tuyệt đối luôn nhỏ hơn độ lớn của vận tốc tương đối
(5) Hình dạng quỹ đạo chuyển động của vật cũng có tính chất tương đối và phụ thuộc vào hệ quy chiếu của người quan sát.
A. (1), (2), (5).					B. (1), (3), (5).
C. (2), (4), (5).					D. (2), (3), (5).
Câu 2: Một xe tải chạy với tốc độ 40 km/h và vượt qua một xe gắn máy đang chạy với tốc độ 30 km/h. Vận tốc của xe máy so với xe tải bằng bao nhiêu?
A. 5 km/h.		B. 10 km/h.		C. – 5 km/h.		D. – 10 km/h.
………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: Trên đường đi học, một bạn phát hiện để quên tài liệu học tập ở nhà. Vì vậy, bạn đó đã gọi điện thoại nhờ anh trai của mình mang đến giúp. Giả sử hai người cùng chuyển động thẳng đều. Áp dụng công thức vận tốc tổng hợp, hãy giải thích trong trường hợp nào dưới đây bạn đó sẽ nhận được tài liệu nhanh hơn.
a) Anh trai chạy đuổi theo bạn đó với vận tốc  trong khi bạn đó tiếp tục chạy cùng chiều với vận tốc  ()
b) Anh trai chạy đến chỗ bạn đó với vận tốc   trong khi bạn đó chạy ngược lại với vận tốc .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Một xe chạy liên tục trong 2,5 giờ. Trong 1 giờ đầu, xe chạy với tốc độ trung bình 60 km/h, trong khoảng thời gian còn lại, chạy với tốc độ trung bình 40 km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trong toàn bộ khoảng thời gian chuyển động.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[image: A group of people riding bicycles

Description automatically generated]Câu 2: Trong một giải đua xe đạp, đài truyền hình phải cử các mô tô chạy theo các vận động viên để ghi hình chặng đua. Khi mô tô đang quay hình vận động viên cuối cùng, vận động viên dẫn đầu đang cách xe mô tô một đoạn 10 km. Xe mô tô tiếp tục chạy để quay hình các vận động viên khác và bắt kịp vận động viên dẫn đầu sau 30 phút. 
Tính tốc độ của vận động viên dẫn đầu, xem như các xe chuyển động với tốc độ không đổi trong quá trình nói trên và biết tốc độ của xe mô tô là 60 km/h.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Một đoàn tàu đang chuyển động đều với tốc độ 8 m/s và có một người soát vé đang ổn định khách trong toa tàu. Một học sinh đứng bên đường thấy người soát vé đi với vận tốc bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau:
a) Người soát vé đi với tốc độ 1,5 m/s về phía đuôi tàu.
b) Người soát vé đi với tốc độ 1,5 m/s về phía đầu tàu.
c) Người soát vé đứng yên trên tàu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Một chiếc máy bay đang bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thủ đô Hà Nội với tốc độ 525 km/h. Trong ngày hôm đó, gió thổi về hướng Nam với tốc độ 36 km/h. Xem như máy bay chuyển động thẳng đều theo hướng Bắc và quãng đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thủ đô Hà Nội là 1160 km. Hãy xác định thời gian bay của máy bay trên quãng đường đó.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Trong trận lũ lụt tại miền Trung vào tháng 10/2020, dòng lũ có tốc độ lên đến khoảng 4 m/s. Bộ Quốc phòng đã trang bị ca nô công suất lớn trong công tác cứu hộ. Trong một lần cứu hộ, đội cứu hộ đã sử dụng ca nô chạy với tốc độ 8 m/s so với dòng nước để cứu những người gặp nạn đang mắc kẹt trên một mái nhà cách trạm cứu hộ khoảng 2 km.
a) Sau bao lâu đội cứu hộ đến được chỗ người bị nạn? Biết đội cứu hộ phải đi xuôi dòng lũ.
b) Sau khi cứu người, đội cứu hộ phải mất bao lâu để quay lại trạm ban đầu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 4: BÀI TẬP NÂNG CAO
[image: A graph of a function

Description automatically generated]Câu 1: Nhà của Bách và trường nằm trên cùng một con đường nên hằng ngày Bách đều đi học bằng xe đạp từ nhà đến trường với tốc độ không đổi bằng 4 m/s (khi trời lặng gió). Trong một lần Bách đạp xe từ nhà đến trường, có một cơn gió thổi ngược chiều trong khoảng thời gian 90 s. Hình 5.1 mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của Bách trong 5 phút đầu tiên. Tốc độ của gió so với mặt đất là bao nhiêu?
A. 1,2 m/s.			B. 1,5 m/s.		C. 2 m/s. 			D. 2,5 m/s
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM ( BÀI TẬP VỀ NHÀ )
Câu 1: Một chiếc tàu chở hàng đang rời khỏi bến cảng để bắt đầu chuyến hải trình với tốc độ 15 hải lí/h. Hãy xác định tốc độ rời bến cảng của tàu so với cảng trong hai trường hợp sau:
a. Khi tàu rời cảng, nước chảy cùng chiều chuyển động của tàu với tốc độ 3 hải lí/h.
b. Khi tàu rời cảng, nước chảy ngược chiều chuyển động của tàu với tốc độ 2 hải lí/h.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Câu 2: Một người lái tàu vận chuyển hàng hóa xuôi dòng từ sông Đồng Nai đến khu vực cảng Sài Gòn với tốc độ là 40 km/h so với bờ. Sau khi hoàn thành công việc, lái tàu quay lại sông Đồng Nai theo lộ trình cũ với tốc độ là 30km/h so với bờ. Biết rằng chiều và tốc độ của dòng nước đối với bờ không thay đổi trong suốt quá trình tàu di chuyển, ngoài ra tốc độ của tàu so với nước cũng được xem là không đổi. Hãy xác định tốc độ của dòng nước so với bờ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Câu 3: Hai xe buýt xuất phát cùng lúc từ hai bến A và B cách nhau 40 km. Xe buýt xuất phát từ A đến B với tốc độ 30 km/h và xe buýt xuất phát từ B đến A với tốc độ 20 km/h. Giả sử hai xe buýt chuyển động thẳng đều.
a. Sau khi rời bến bao lâu thì hai xe gặp nhau trên đường?
b. Tính quãng đường của hai xe đã đi được khi hai xe gặp nhau.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Câu 4: Tại một thời điểm, ở vị trí M trên đoạn đường thẳng có xe máy A chạy qua với tốc độ 30 km/h. Sau 10 phút, cũng tại vị trí M, có xe máy B chạy qua với tốc độ 40 km/h để đuổi theo xe máy A. Giả sử hai xe máy chuyển động thẳng với tốc độ xem như không đổi.
a. Tính thời gian để xe máy B đuổi kịp xe máy A.
b. Tính quãng đường mà xe máy A đã đi được đến khi xe máy B đuổi kịp.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CHƯƠNG III: CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI
CHỦ ĐỀ 7: GIA TỐC – CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 
BIẾN ĐỔI ĐỀU
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. Đồ thị vận tốc – thời gian trong chuyển động thẳng và khái niệm gia tốc
1. Thí nghiệm khảo sát chuyển động thẳng biến đổi
[image: ]
- Chuyển động biến đổi: ………………………………………………………………
- Chuyển động thẳng biến đổi đều: ………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………...
	- Chuyển động thẳng nhanh dần đều: …………………………………………
…………………………………………
………………………………………...
………………………………………...
[image: ]
	- Chuyển động thẳng chậm dần đều: …………………………………………
…………………………………………
………………………………………...
………………………………………...
[image: ]


2. Gia tốc
- Là đại lượng đặc trưng cho ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
	


Đơn vị của gia tốc là m/s2.
· Chú ý:
· a = 0 : chuyển động thẳng đều, vận tốc có độ lớn không đổi. 
· α ≠ 0 và bằng hằng số: trong chuyển động thẳng biến đổi đều, vật có độ lớn vận tốc thay đổi (tăng hoặc giảm đều theo thời gian.
· Chuyển động thẳng nhanh dần đều (𝑎  𝑣à 𝑣  cùng chiều). 
· Chuyển động thẳng chậm dần đều (𝑎  𝑣à 𝑣  ngược chiều). 
3. Vận dụng đồ thị (𝒗 − 𝒕) để xác định độ dịch chuyển    
Độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 được xác định bằng phần diện tích giới hạn bởi các đường , , ,  trong đồ thị ().
[image: ]  [image: ]
 II. CÁC PHƯƠNG TRÌNH CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU  
1. Các phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều 
· Phương trình gia tốc: a = hằng số. 
· Phương trình vận tốc:
	


+ Phương trình độ dịch chuyển:
- Phương trình độ dịch chuyển của vật là phương trình xác định quãng đường đi được của vật:
	


- Ta có , phương trình độ dịch chuyển của vật là phương trình xác định tọa độ của vật chuyển động thẳng biến đổi đều:
	


+ Phương trình liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và độ dịch chuyển: 
[image: Group brainstorm with solid fill] Từ phương trình vận tốc và phương trình độ dịch chuyển rút ra phương trình liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và độ chuyển.
					
	



PHẦN 2: CÂU HỎI CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Bài 1: Một xe buýt bắt đầu rừ khỏi bến, khi đang chuyển động thẳng đều thì thấy một chướng ngại vật, người lái xe hãm phanh để dừng lại. Hãy nhận xét tính chất chuyển động của xe buýt, mối liên hệ về hướng của vận tốc và gia tốc từ lúc bắt đầu chuyển động cho tới khi dừng lại.
							
Bài 2: Trong cuộc đua xe F1, hãy giải thích tại sao ngoài tốc độ tối đa thì gia tốc của xe cũng là một yếu tố rất quan trọng quyết định kết quả cuộc đua.
					
PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Bài 1: Một người đi xe đạp lên dốc dài 50m. Tốc độ ở dưới chân dốc là 18 km/h và ở đầu dốc lúc đến nơi là 3 m/s. Tính gia tốc của chuyển động và thời gian lên dốc. Coi chuyển động trên là chuyển động thẳng chậm dần đều.
								
Bài 2: Một người đi xe đạp chuyển động thẳng nhanh dần đều. Trong hai khoảng thời gian 4s liên tiếp, người này di chuyển được những quãng đường lần lượt là 24m và 64m. Tính gia tốc và tốc độ ban đầu của chuyển động.
						
Bài 3: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 43,2 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau 1 phút thì tàu dừng lại ở sân ga. Tính:
a) Gia tốc của tàu
b) Quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm phanh.
								
Bài 4: Một máy bay chở khách đạt tốc độ cất cánh là 297 km/h ở cuối đường băng sau 30 giây kể từ lúc bắt đầu lăn bánh. Giả sử máy bay chuyển động thẳng, hãy tính gia tốc trung bình của máy bay trong quá trình này.
					
Bài 5: Xét một vận động viên chạy xe đạp trên một đoạn đường thẳng. Vận tốc của vận động viên này tại mỗi thời điểm được ghi lại trong bảng dưới đây:
	t (s)
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50

	v (m/s)
	5
	5
	8
	9
	10
	10
	10
	12
	14
	16
	16


[image: A grid of squares with a black line
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PHẦN 4: CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO
Bài 1: Một xe chuyển động chậm dần đều với tốc độ đầu 36 km/h. Trong giây thứ 6 xe đi được 7,25 m. Tính quãng đường xe đi được trong giây thứ 8.
									
Bài 2: Một người đứng ở sân ga nhìn thấy đoàn tàu bắt đầu chuyển động người này nhìn thấy toa thứ nhất chạy qua trước mắt mính trong 10s. Hãy tính thời gian toa thứ chín chạy qua người này. Giả sử chuyển động  của tàu hỏa là nhanh dần đều và xem khoảng cách giữa các toa tàu là không đáng kể.
													
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM ( BÀI TẬP VỀ NHÀ )
Bài 1: Một ô tô đang chạy với tốc độ 54 km/h trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy thẳng chậm dần đều. Sau khi chạy thêm 250 m thì tốc độ của ô tô chỉ còn 5 m/s. 
a) Hãy tính gia tốc của ô tô
b) Xác định thời gian ô tô chạy thêm được 250 m kể từ khi ô tô bắt đầu hãm phanh.
c) Xe mất thời gian bao lâu để dừng hẳn kể từ lúc hãm phanh
												
Bài 2: Một xe đạp đi với vận tốc 12 km/h thì hãm phanh. Xe CĐTCDĐ và đi thêm được 10 m thì dừng lại. Hãy tính gia tốc của xe đạp.
								
Bài 3: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh. Sau 10 s thì dừng hẳn. Tính gia tốc của tàu.   
											
















CHỦ ĐỀ 9: CHUYỂN ĐỘNG NÉM
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. Chuyển động ném ngang
	[image: A diagram of a graph and a diagram of a graph

Description automatically generated]


· Mô tả chuyển động ném ngang (hình 9.1)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Giải thích chuyển động ném ngang
- Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình 9.2 và gốc thời gian lúc thả vật, phân tích trên từng trục cho thấy: 
	Trên trục Ox:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………	
	Trên trục Oy:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


· Dạng của quỹ đạo: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
· Thời gian rơi của vật: ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
· Tầm xa: …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
PHẦN 2: CÂU HỎI CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Dựa vào kinh nghiệm trong đời sống và các phương trình chuyển động ném ngang, em hãy nếu những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa. Từ đó phân tích cách thức tăng tầm xa khi ném ngang một vật?
						
PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Từ một vách đá cao 10m so với mặt nước biển, một bạn ném ngang một hòn đá nhỏ với tốc độ 5m/s. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy .
a) Lập phương trình chuyển động của hòn đá.
b) Xác định tọa độ của hòn đá sau 1 giây.
c) Xác định vị trí và tốc độ của hòn đá ngay trước khi hòn đá chạm mặt nước biển.
										
Câu 2: Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu  từ độ cao 45m và rơi xuống đất sau 3 giây. Hỏi tầm bay xa (theo phương ngang) của quả bóng bằng bao nhiêu? Lấy  và bỏ qua sức cản của không khí.  
 
 

 								
Câu 3: Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9m. Vận tốc ban đầu là . Vật bay xa 18m. Tính . Lấy g = 10. 
					
Câu 4: Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao   h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,5m(theo phương ngang). Lấy g = 10. Thời gian rơi của viên bi là bao nhiêu? 
									
Câu 5: Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu  và rơi xuống đất sau 3 giây. Hỏi qủa bóng được ném từ độ cao nào ? Lấy g = 10 và bỏ qua sức cản của không khí. 
									
PHẦN 4: CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 1: Một vật ném theo phương ngang ở độ cao 80m với vận tốc ban đầu 20m/s. Lấy . Lập phương  trình quỹ đạo của vật.  
					
Câu 2: Trong chuyển động ném ngang, độ lớn vận tốc của vật khi chạm đất lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng vecto vận tốc ban đầu? Tại sao?
						
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM ( BÀI TẬP VỀ NHÀ )) 
Câu 1: Một máy bay đang bay ở độ cao 5 km với vận tốc 50 km/h theo phương ngang thì thả rơi một vật. Hỏi người lái máy bay phải thả rơi vật cách bao xa theo phương ngang để vật rơi trúng mục tiêu? Lấy 
						
Câu 2: Một người đứng ở định núi ném viên đá theo phương ngang với vận tốc 25m/s. Sau 3s thì viên đá chạm đất. Hỏi đỉnh núi cao bao nhiêu mét và tầm ném xa của người đó là bao nhiêu? Bỏ qua lực cản của không khí. 
 							
Câu 3: Một vận động viên ném một quả bóng chày với tốc độ 90 km/h từ độ cao 1,75 m. Giả sử quả bóng chày được ném ngang, lực cản không khí là không đáng kể, lấy 
a) Viết phương trình chuyển động của quả bóng chày theo hai trục Ox và Oy.
b) Quả bóng chày đạt tầm xa bao nhiêu? Tính tốc độ của nó ngay trước khi chạm đất.
									
Câu 4: Lái một máy bay theo phương ngang với vận tốc 150m/s ở độ cao 490m thì thả một gói hàng xuống đất. Lấy . Tính thời gian rơi và tầm bay xa của gói hàng. 
						
Câu 5: Một viên bi lăn dọc theo cạnh của mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn 1,5m theo phương ngang. Lấy .
a) Tính thời gian rơi của viên bi. 
b) Tính tốc độ của viên bi lúc rơi khỏi mép bàn. 
c) Tính tốc độ viên bi khi chạm nền nhà. 
	
									
Câu 6: Một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc 30m/s ở độ cao h = 80m.  
a) Xác định tầm bay xa của vật (tính theo phương ngang).  
b) Xác định vận tốc của vật lúc chạm đất. Bỏ qua sức cản của không khí 
Lấy . 
	
	
	
	
	
	
	
…………………………………………………………………………………………
CHƯƠNG IV: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON. 
MỘT SỐ LỰC TRONG THỰC TIỄN
CHỦ ĐỀ 10: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON VỀ 
CHUYỂN ĐỘNG
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. Định luật I Newton
1. Nhắc lại về khái niệm về lực
- Lực là ……………………………
- Lực có tác dụng: làm …………………………………………… vật hoặc làm …………………………………….. vận tốc của vật.
- Lực luôn do một vật tạo ra và tác dụng lên vật khác. Có …… loại lực: 
	[image: A hand opening a refrigerator door

Description automatically generated with low confidence]
	[image: A hand holding a magnet

Description automatically generated with low confidence]

	…………………………………………
	…………………………………………..


2. Khái niệm quán tính
Vật luôn có xu hướng ....................................................................................... của mình. Tính chất này được gọi là ............................................................
[image: A person riding a motorcycle on a track

Description automatically generated]→ Ứng dụng quán tính: Giải thích một số hiện tượng trong đời sống
[image: ]         
- Quyển sách và quả bóng giữ nguyên trạng thái ……………………………... nếu như …………………………….. xuất hiện thêm …………………………………………...
- Xe đang đứng yên sau đó đột ngột tăng tốc hoặc xe đang chạy bất chợt phanh gấp thì người trên xe có xu hướng ......................................................................... hoặc ........................................................
[image: A picture containing transport, spacecraft

Description automatically generated]3. Định luật I Newton
Định luật I Newton được phát biểu như sau:
…………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………
· Ý nghĩa của định luật I Newton:
Lực không phải …………………………………………………………………., mà là nguyên nhân làm ………………………………………………………………………...
II. Định luật II Newton
1. Thí nghiệm khảo sát mối liên hệ về độ lớn của gia tốc và độ lớn của lực tác dụng
[image: ]
2. Định luật II Newton
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	[bookmark: _Hlk140096076]



Trong đó:
[image: ]………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
· Vật chịu tác dụng của nhiều lực, lực tổng hợp của tất cả các lực thành phần:
	



3. Mức quán tính của vật
Khối lượng là ……………………………………………………………………………
	[image: ]
	[image: How to bump start a motorcycle? | Full guide + handy tips]

	Người đẩy xe ô tô từ trạng thái nghỉ
	Người đẩy xe máy từ trạng thái nghỉ


4. Lực bằng nhau – lực không bằng nhau
· [image: ][image: ] Hai lực bằng nhau: khi lần lượt tác dụng vào cùng một vật sẽ gây ra lần lượt ………………………………… (…………………………………………………….) 

· Hai lực không bằng nhau: khi tác dụng lần lượt vào cùng một vật sẽ gây ra lần lượt ………………………………… ……………………………… (……………………………… ……………………………)
· [image: ]Nếu cho hai lực đồng thời tác dụng vào cùng một vật theo hướng ngược nhau, ta có hai trường hợp có thể xảy ra:
· Vật đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. Hai lực này được gọi là ………...………… 
· Vật thu gia tốc và chuyển động theo hướng của lực có độ lớn lớn hơn. Hai lực này được gọi là ………………………………………
III. Định luật III Newton
1. Định luật III Newton
	[image: ]
	[image: ]

	Đấm tay vào bao cát
	Đưa hai cực cùng tên của hai nam châm thẳng lại gần nhau


Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì ………………………………………………. …………………………. Hai lực này có ……………………………. lên hai vật khác nhau, có ……………………, cùng …………………………… nhưng ngược chiều.
	



[image: ]Cặp lực: lực tác dụng và phản lực trong định luật III Newton:
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
2. Vận dụng định luật III Newton
Trò chơi đệm nhún lò xo: Người chơi tác dụng lực vào đệm, đệm sẽ tác dụng một lực ngược lại lên người chơi.
PHẦN 2: CÂU HỎI CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật II Newton khi vật có khối lượng không đổi trong quá trình xem xét?
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 2: Những nhận định nào sau đây là đúng?
1. Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực  thì gia tốc  mà vật thu được cùng phương nhưng ngược chiều với .
2. Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực  thì gia tốc  mà vật thu được cùng hướng với .
3. Khi vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì gia tốc  của vật thu được khác không.
4. Khi vật chịu tác dụng của nhiều lực thì gia tốc  của vật thu được cùng hướng với lực tổng hợp tác dụng lên vật.
A. 2, 4. 		B. 1, 3. 		C. 1, 4. 		D. 3, 4.
Câu 3: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho 
A. trọng lượng của vật. 		B. tác dụng làm quay của lực quanh một trục,
C. thể tích của vật. 			D. mức quán tính của vật.
Câu 4: Chọn phát biểu đúng:
A. Khi vật bị biến dạng hoặc vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật.
B. Khi một vật đang chuyển động mà đột nhiên không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật sẽ dừng lại ngay lập tức.
C. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động vì khi ta tác dụng lực lên một vật đang đứng yên thì vật đó bắt đầu chuyển động.
[image: ]D. Theo định luật I Newton, nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào thì vật phải đứng yên.
Câu 5: Một chiếc xe buýt trên sông (thuyền) đang chuyển động trên sông Sài Gòn. Xét một khoảng thời gian nào đó, thuyền đang chuyển động thẳng đều và giả sử rằng trên phương nằm ngang thuyền chỉ chịu tác dụng bởi lực đẩy của động cơ và lực cản của nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn không bằng nhau.
B. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có cùng phương và cùng chiều.
C. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn bằng nhau.
D. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước là hai lực trực đối.
PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Khi đang chạy nếu vấp ngã, người chạy sẽ có xu hướng ngã về phía trước. Còn khi đang bước đi nếu trượt chân, người đi sẽ có xu hướng ngã về phía sau. Vận dụng kiến thức đã học, hãy giải thích hiện tượng trên.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Một xe bán tải khối lượng 2,5 tấn đang di chuyển trên cao tốc với tốc độ 90km/h. Các xe cần giữ khoảng cách an toàn so với xe chạy phía trước 70m. Khi xe đi trước có sự cố dừng lại đột ngột. hãy xác định lực cản tối thiểu để xe bán tải có thể dừng lại an toàn.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Một máy bay chở khách có khối lượng tổng cộng là 300 tấn. Lực đẩy tối đa của động cơ là 440 kN. Máy bay phải đạt tốc độ 285 km/h mới có thể cất cánh. Hãy tính chiều dài tối thiểu của đường băng đảm bảo máy bay cất cánh được, bỏ qua ma sát giữa bánh xe của máy bay và mặt đường băng và lực cản của không khí.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[image: ]Câu 4: Xét trường hợp con ngựa kéo xe như hình. Khi ngựa tác dụng một lực kéo lên xe, theo định luật III Newton sẽ xuất hiện một phản lực có cùng độ lớn nhưng ngược hướng so với lực kéo. Vậy tại sao xe vẫn chuyển động về phía trước? Hãy giải thích hiện tượng. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[image: ]Câu 5: Một vật nặng nằm yên trên bàn như hình, các lực tác dụng vào vật gồm trọng lực và lực của bàn. Hãy xác định điểm đặt, phương, chiều của cặp lực và phản lực của hai lực trên.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 4: CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 1: Một lực có độ lớn không đổi 2,5 N tác dụng vào một vật có khối lượng 200g đang đứng yên. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian 4s tiếp theo bằng bao nhiêu? Biết lực ma sát có tác dụng không đáng kể, có thể bỏ qua.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM ( BÀI TẬP VỀ NHÀ )
Câu 1: Một vật có khối lượng 50kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50 cm thì đạt vận tốc 0,7 m/s. Bỏ qua ma sát, tính lực tác dụng vào vật.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 7,5kg làm vật thay đổi tốc độ từ 8 m/s đến 3 m/s trong khoảng thời gian 2s nhưng vẫn giữ nguyên chiều chuyển động. Lực tác dụng vào vật có giá trị là bao nhiêu? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Một viên bi có khối lượng 3kg ở trạng thái nghỉ được thả rơi tại độ cao 5m so với mặt đất tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2. Biết rằng trong quá trình chuyển động, vật chỉ chịu tác dụng dụng của trọng lực và lực cản của không khí có độ lớn không đáng kể. Xác định vận tốc của viên bi ngay trước khi nó chạm đất.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 4: Một ô tô khối lượng 3 tấn, sau khi khởi hành 10s đi được quãng đường ngang dài 25 m. Bỏ qua ma sát. Tìm: 
a) Lực phát động của động cơ xe. 
b) Vận tốc và quãng đường xe đi được sau 20 s. 
c) Muốn xe sau khi khởi hành được 10m đạt vận tốc 10 m/s thì cần thay đổi lực phát động như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Một ô tô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động trên đường thẳng ngang với vận tốc 72 km/h thì hãm phanh. Sau khi hãm phanh ô tô chạy thêm được 50 m thì dừng hẳn. Tìm: 
a) Lực hãm phanh. (Bỏ qua các lực cản bên ngoài). 
b) Thời gian từ lúc ô tô hãm phanh đến khi dừng hẳn. 
c) Muốn ô tô sau khi hãm phanh và đi được 20 m thì dừng lại thì cần tăng hay giảm lực hãm bao nhiêu lần?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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CHỦ ĐỀ 11: MỘT SỐ LỰC TRONG THỰC TIỄN
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
[image: ]I. Trọng lực
·  Trọng lực là ……………………………………………
·  Trọng lực có:
- Điểm đặt: ………………………………………………
- Hướng: …………………………………………………
- Độ lớn: 
	


· Lưu ý:
- Khi một vật đứng yên trên mặt đất, trọng lượng của vật bằng ……………………….
[image: ]- Trọng tâm có vai trò quan trọng trong …………… ………………………………… Vị trí của trọng tâm phụ thuộc vào ……………… của vật, có thể nằm ……………… vật hoặc ……………… vật. 
II. Lực ma sát
1. Các loại lực ma sát
a) Lực ma sát nghỉ xuất hiện …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[image: A person pushing a dresser

Description automatically generated]Lực ma sát nghỉ có:
- Điểm đặt: ……………………………………………
- Phương chiều: ………………………………………
- Độ lớn: ………………………………………………
b) Lực ma sát trượt xuất hiện ………………………………………………………...
Lực ma sát trượt có:
[image: ]- Điểm đặt: ……………………………………………
- Phương chiều: ………………………………………
- Độ lớn: 
+ Không phụ thuộc vào ………………………………
+ Phụ thuộc vào ……………………………………...
[image: ]+ Tỉ lệ với độ lớn của …………………………………….
	


· Hệ số ma sát trượt μ 
- Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng hai bề mặt tiếp xúc.
- Không có đơn vị. 
c) Lực ma sát lăn xuất hiện ……………………………………………………………
2. Ứng dụng của lực ma sát
[image: ]
[image: ]III. Lực căng dây
Khi một sợi dây bị kéo căng, nó sẽ tác dụng lên hai vật gắn với hai đầu dây những lực căng có đặc điểm:
- Điểm đặt: ……………………………………………….
- Phương: …………………………………………………
- Chiều: ……………………………………………………
Với những dây có khối lượng không đáng kể thì lực căng dây ở hai đầu dây luôn có cùng một độ lớn.
[image: ]IV. Lực đẩy Archimedes (Ác – si – mét)
1. Lực đẩy Archimedes
Lực đẩy Archimedes có:
- Điểm đặt: ……………………………………………...
- Phương: ……………………………………………….
- Chiều: …………………………………………………
- Độ lớn: ………………………………………………..
	


2. Xây dựng biểu thức xác định độ chênh lệch áp suất giữa hai điểm có độ sâu khác nhau trong chất lỏng
- Áp suất p (đơn vị: ………)
	


[image: ]- Khối lượng riêng  (đơn vị: ………)
	


- Độ chênh lệch áp suất :
	


· [image: ]PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP MA SÁT TRƯỢT:
Áp dụng định luật II Niu –tơn, ta có: 
   (*)
Chiếu (*) xuống , ta có: 
      (**)
PHẦN 2: CÂU HỎI CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?
A. Trọng lực được xác định bởi biểu thức .
B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.
C. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
D. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
Câu 2: Tại cùng một địa điểm, hai vật có khối lượng m1 < m2, trọng lực tác dụng lên hai vật lần lượt là P1 và P2 luôn thỏa mãn điều kiện
A. 		B. 		C. 		B. 
Câu 3: Chỉ ra phát biểu sai. Độ lớn của lực ma sát trượt
A. phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của vật.
B. không phụ thuộc vào tốc độ của vật.
C. tỉ lệ với độ lớn của áp lực.
D. phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc.
Câu 4: Hệ số ma sát trượt
A. không phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai mặt tiếp xúc.
B. luôn bằng với hệ số ma sát nghỉ.
C. không có đơn vị.
D. có giá trị lớn nhất bằng 1.
Câu 5: Câu nào sau đây sai khi nói về lực căng dây?
A. Lực căng dây có bản chất là lực đàn hồi.
B. Lực căng dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.
C. Lực căng có phương trùng với chính sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần giữa của dây.
D. Lực căng có thể là lực kéo hoặc lực nén.
Câu 6: Khi vật treo trên sợi dây nhẹ cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật 

A. cùng hướng với lực căng dây.
B. cân bằn với lực căng dây.
C. hợp với lực căng dây một góc 90o.
D. bằng không.

Câu 7: Một vật đang lơ lửng ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào?
A. Lực đẩy Archimedes và lực cản của nước.
B. Lực đẩy Archimedes và lực ma sát.
C. Trọng lực và lực cản của nước.
D. Trọng lực và lực đẩy Archimedes
[image: ]PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Theo định luật III Newton, các vật tương tác với nhau bằng các cặp lực trực đối gọi là lực và phản lực. Vậy một vật đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang như hình thì phản lực của trọng lực  là lực nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 70 kg khi ở trên Trái Đất. Hãy xác định trọng lượng của nhà du hành vũ trụ này trên Mặt Trăng, biết độ lớn gia tốc trọng trường trên Mặt Trăng bằng  gia tốc trọng trường ở Trái Đất (9,8 m/s2).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Một xe đang chuyển động thì tắt máy rồi đi thêm được 250m nữa thì dừng lại. Biết hệ số ma sát là 0,02 và g = 10m/s2. Tính vận tốc của xe lúc bắt đầu tắt máy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 4: Một xe ô tô đang chạy với vận tốc 36 km/h thì tắt máy chuyển động thẳng chậm dần đều, sau khi đi được 50 m thì dừng hẳn. Lấy g =10 m/s2. Tính hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[image: A person pulling a rope

Description automatically generated]Câu 5: Hình 11,13 mô tả quá trình kéo gạch từ thấp lên cao qua hệ thống ròng rọc. Xem chuyển động của thùng gạch là đều, hãy xác định lực căng dây tác dụng lên vật nâng và ròng rọc bằng hình vẽ. Từ đó hãy chỉ ra điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của lực căng dây. Biết lượng gạch trong mỗi lần kéo có khối lượng là 20kg và lấy g = 9,8 m/s2.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Kỉ lục thế giới về lặn tự do (không có bình dưỡng khí) được thực hiện bởi một nữ thợ lặn người Slovenia khi cô lặn xuống biển với độ sâu 114m. Hãy tính độ chênh lệch áp suất tại vị trí này so với mặt thoáng của nước biển. Lấy giá trị trung bình khối lượng riêng của nước biển là 1 025 kg/m3 và g = 9,8 m/s2+.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 4: CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 1: Cho một vật có khối lượng 10 kg đặt lên mặt sàn nằm ngang. Một người tác dụng một lực 30 N kéo vật theo phương ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn có giá trị 0,2. Lấy giá trị của gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2. Tính gia tốc của vật.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Xét một tảng băng có phần thể tích chìm dưới nước khoảng 90%. Hãy ước tính khối lượng riêng của tảng băng, biết khối lượng riêng của nước biển là 1 020 kg/m3.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 3: Một vật có trọng lượng riêng 22 000 N/m3. Treo vật vào một lực kế rồi nhúng vật ngập trong nước thì lực kế chỉ 30 N. Hỏi nếu treo vật ở ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu? Lấy trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM ( BÀI TẬP VỀ NHÀ )
Câu 1: Kéo đều một tấm bê tông khối lượng 12000kg trên mặt đất, lực kéo theo phương ngang có độ lớn 54 000N. Tính hệ số ma sát? (g = 10m/s2).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 2: Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng mặt băng là 0,10. Lấy g = 9,8 m/s2 . Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu thì dừng lại?
[bookmark: _Hlk140278933]…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
CHỦ ĐỀ 12: MỘT SỐ LỰC TRONG THỰC TIỄN
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. Chuyển động rơi của vật
[image: ] [image: ]
1. Chuyển động rơi của vật được chia làm ba giai đoạn:
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………
2. Lực cản của chất lưu
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
II. Sự phụ thuộc của lực cản không khí vào hình dạng vật
Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, người ta có thể thiết kế hình dạng khác nhau để làm tăng hoặc giảm lực cản không khí tác dụng vào vật.
	[image: ]
	[image: ]

	Lực cản tác dụng lên tên lửa là rất nhỏ
	Lực cản tác dụng lên dù là rất lớn


PHẦN 2: CÂU HỎI CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật chịu tác dụng lực cản của nước?
A. Một chiếc ca nô đang neo đậu tại bến.
B. Bạn An đang tập bơi.
C. Một khúc gỗ đang trôi theo dòng nước chảy nhẹ.
D. Một vật đang nằm lơ lửng cân bằng trong nước.
Câu 2: Các tàu ngầm thường được thiết kế giống với hình dạng của cá heo để:

A. giảm thiểu lực cản.
B. đẹp mắt.
C. tiết kiệm chi phí chế tạo.
D. tăng thể tích khoang chứa.

Câu 3: Hình dạng nào của vật cho lực cản nhỏ nhất?
A. Khối cầu.     B. Hình dạng khí động học.     C. Khối lập phương.     D. Khối trụ dài.
Câu 4: Chọn phát biểu đúng.
A. Độ lớn của lực cản càng lớn khi diện tích mặt cản càng nhỏ.
B. Độ lớn của lực cản không phụ thuộc vào tốc độ của vật.
C. Vật đi càng nhanh thì lực cản của không khí càng nhỏ.
D. Tờ giấy để phẳng rơi chậm hơn hòn đá khi cùng được thả từ trạng thái nghỉ trong không khí.
PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Trình bày ứng dụng của sự tăng hay giảm sức cản không khí theo hình dạng vật trong đời sống.
[image: ]
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 2: Hãy vẽ lực cản không khí hoặc nước tác dụng lên các vật trong các trường hợp mô tả trong hình sau:
[image: ]
[image: ]Câu 3: Một con cá hề đang bơi trong nước chịu tác dụng của lực cản F = 0,65 v (v là tốc độ tức thời tính theo đơn vị m/s). Hãy tính lực tối thiểu để con cá đạt được tốc độ 6m/s, giả sử con cá bơi theo phương ngang.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[image: ]PHẦN 4: CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 1: Hình 12.1 biểu diễn các lực tác dụng lên quả tennis đang rơi thẳng đứng. Hãy cho biết lực  là lực gì. Cho m = 56 g, hãy tính gia tốc của quả tennis.
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
[image: ]Câu 2: Một hòn đá được thả rơi vào chất lỏng. Sau một khoảng thời gian, người ta quan sát thấy hòn đá chuyển động thẳng đều. Khi đó, các lực tác dụng lên vật được biểu diễn như Hình 12.3. Hình 12.3 đã biểu diễn đủ các lực tác dụng lên vật chưa? Nếu chưa, hãy bổ sung và tính độ lớn của lực còn thiếu. 
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[image: ]PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM ( BÀI TẬP VỀ NHÀ )
Một số loài chim khi di cư xa thường bay thành từng đàn có hình góc nhọn như hình. Tại sao lại có sự sắp xếp như vậy? 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com
https://www.facebook.com/groups/vnteach/
https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng và quan sát các chỉ dẫn, kí hiệu trên thiết bị thí nghiệm.


Kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng.


Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm


Tắt công tắt nguồn thiết bị điện trước khi ắm hoặc tháo thiết bị.


Không tiếp xúc trực tiếp với vật hay thiết bị thí nghiệm khi không có sử dụng bảo hộ


Không để nước cũng như các dung dịch dẫn điện, dung dịch dễ cháy gần thiết bị điện.


Giữ khoảng cách an toàn khi tiến hành thí nghiệm nung nóng, có vật bắn ra, tia laser.


Vệ sinh, sắp xếp gọn gàng thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, bỏ chất thải thí nghiệm đúng nơi. 
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